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	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số :           / ĐA-UBND
	              Quảng Trị, ngày         tháng      năm 2016


       
ĐỀ ÁN
CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH MƯƠNG, 
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2000 ÷ 2015, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.  

1. Khái quát chung.
Trong những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn Tỉnh đã vươn lên trong nghèo khó để xây dựng và phát triển thuỷ lợi, nhằm đẩy mạnh sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo và hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Bằng nhiều nguồn vốn (Ngân sách TW, địa phương đầu tư, nhân dân đóng góp, viện trợ Quốc tế... ) đã đầu tư xây dựng gần 500 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, bao gồm: 

- 131 hồ chứa. 

- 204 đập dâng

- 144 trạm bơm tưới, tiêu và các loại công trình khác.

 - Hệ thống kênh mương các loại được xây dựng để phục vụ tưới, tiêu với tổng chiều dài hơn 2.125 km (không tính các kênh tiêu và kênh tiêu kết hợp tưới), với tổng năng lực thiết kế:

- Tưới Đông xuân: 


24.610 ha

- Tưới Hè thu: 


22.640 ha

- Tiêu nước đầu, cuối vụ: 
  7.500 ha

- Ngăn mặn, chống lũ sớm: 
13.000 ha

Có thể khẳng định rằng công tác Thuỷ lợi trong những năm qua đã đi đúng hướng, phù hợp với các mục tiêu trong Tái cơ cấu ngành, trực tiếp góp phần rất lớn cho việc ứng dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nông nghiệp (giống, mùa vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi…), là yếu tố quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt phương châm “phát triển gắn với bền vững”. 
2. Kết quả thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương từ năm 2000 đến năm 2015:
2.1. Kế hoạch các giai đoạn của Chương trình đã thực hiện:

Chương trình Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ năm 2000 đến nay (tính đến năm 2015) trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh và UBND tỉnh ra các quyết định phê duyệt Chương trình: 

- Nghị quyết số 3C/2000/NQ-HĐ ngày 26/7/2000 của HĐND tỉnh khoá IV kỳ họp thứ 3 về chương trình Kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2005, UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 1441/2000/QĐ-UB ngày 1/9/2000 về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2000-2005.

Với kế hoạch của Chương trình (bảng 1):

Bảng 1

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân góp

	1
	Kênh loại I
	195,65
	129.925
	129.254
	
	

	2
	Kênh loại II
	197,20
	92.617
	
	92.617
	

	3
	Kênh loại III
	631,15
	74.080
	
	46.848
	27.232

	Tổng
	1.024,00
	296.622
	129.925
	139.465
	27.232


- Nghị quyết số 6.6/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh khoá V kỳ họp thứ 6 về Chương trình Kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2006-2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2006/QĐ-UB ngày 17/01/2006 về việc phê duyệt Chương trình giai đoạn 2006-2015. (Trên cơ sở chiều dài các loại kênh mương còn lại chưa được KCH ở giai đoạn 2000-2005 và kênh mương của một số công trình thủy lợi được xây dựng mới).
Với kế hoạch của Chương trình (bảng 2):  
  Bảng 2

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân góp

	1
	Kênh loại I
	104,0
	71.760
	57.413
	14.347
	

	2
	Kênh loại II
	224,0
	112.000
	
	112.000
	

	3
	Kênh loại III
	931,0
	285.832
	
	183.649
	102.183

	Tổng
	1.259
	469.592
	57.413
	309.996
	102.183


2.2. Kết quả thực hiện:
a. Theo kế hoạch được phê duyệt.

Chương trình kiên cố hóa kênh mương (KCHKM) đã được UBND tỉnh phê duyệt cả hai giai đoạn (2000-2015) với tổng chiều dài là: 1.812,9 km. 

Trong đó: Chiều dài các loại kênh trong hai giai đoạn như sau: Kênh loại I: 229,1 km; kênh loại II: 357,0 km; kênh loại III: 1.226,8 km. (chiều dài các kênh được tính trên cơ sở chiều dài kênh đã được thực hiện trong giai đoạn 2000-2005: kênh loại I là 125 km, kênh loại II là 133 km, kênh loại III là 295,9 km và chiều dài kênh trong kế hoạch của Chương trình giai đoạn 2006-2015).

 Kết quả thực hiện như sau: 

* Kết quả thực hiện giai đoạn I từ năm 2000-2005 (bảng 3)
Bảng 3

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân góp

	1
	Kênh loại I
	125,0
	78.385
	78.385
	
	

	2
	Kênh loại II
	133,0
	50.507
	
	50.507
	

	3
	Kênh loại III
	295,9
	78.495
	
	55.652
	22.843

	Tổng
	553,9
	207.387
	78.385
	106.159
	22.843


* Kết quả thực hiện giai đoạn II từ năm 2006-2015 (bảng 4)

Bảng 4

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước và các dự án 
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân góp

	1
	Kênh loại I
	92,1
	280.893
	238.759
	42.134
	

	2
	Kênh loại II
	43,4
	39.230
	
	39.230
	

	3
	Kênh loại III
	381,2
	357.998
	259.104
	69.769
	29.125

	Tổng
	516,70
	678.121
	497.863
	151.133
	29.125


* Tổng kết quả thực hiện hai giai đoạn từ năm 2000-2015 (bảng 5)


Bảng 5

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước và các dự án
	NS tỉnh, vốn vay và các dự án 
	Dân góp

	1
	Kênh loại I
	217,1
	359.278
	317.144
	42.134
	

	2
	Kênh loại II
	176,4
	89.737
	
	89.737
	

	3
	Kênh loại III
	677,1
	436.493
	259.104
	125.421
	51.968

	Tổng
	1.070,6
	885.508
	576.248
	257.292
	51.968


b. Theo chiều dài các loại kênh được rà soát hiện nay.

Chiều dài các loại kênh trong đề án lần này được các địa phương, đơn vị rà soát thực tế, nên chiều dài có nhiều thay đổi so với thời điểm lập kế hoạch của hai giai đoạn trước, cụ thể:   
- Trong quá trình thực hiện chương trình KCH kênh mương giai đoạn 2000-2015, một số hệ thống công trình được xây dựng mới như Ái Tử,   Đá Mài - Tân Kim, Sa Lung, Phú Dụng ….Bên cạnh đó một số công trình nâng cấp, sửa chữa, như Hà Thượng, Trúc Kinh, La Ngà, Phú Long, Khe Rò, Tân Sơn… thuộc huyện Hải Lăng; Khe Râm, Khe Đá, Bàu Ra, Trọt  Đâu, Trọt Đen… thuộc huyện Cam Lộ; Lai Bình, Đập Hà… thuộc huyện Vĩnh Linh; Phú Dụng, Tân Hà.. thuộc huyện Gio Linh… Kênh loại III đưa vào kế hoạch giai đoạn 2000-2015 chưa tính đến kênh đến mặt ruộng.  
 - Một số tuyến kênh thay đổi nhiệm vụ tưới do quy hoạch lại sản xuất,  được thực hiện trong quá trình tái cơ cấu sản xuất trong đó hướng đến cấp nước cho cây trồng cạn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa. 
- Trong quá trình thực hiện Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, hiện nay đã có 117 xã đã được phê duyệt quy hoạch, trong đó có kênh mương nội đồng là một trong 19 tiêu chí  xây dựng nông thôn mới.

Do các nguyên nhân trên nên chiều dài các loại kênh tăng, giảm so với trước đây, như sau: 
- Kênh loại I: 240,9km; 
- Kênh loại II: 227,8km; 
- Kênh loại III: 1.657,1km.
- Kết quả thực hiện chương trình KCH kênh mương đến năm 2015 so với thực tế như sau : (Bảng 6):
Bảng 6

	TT
	Loại kênh
	Tổng chiều dài các loại kênh
(km)
	Đã kiên cố hóa đến năm 2015

(km)
	Chiều dài còn lại
(km)
	Tỷ lệ KCH đạt được so với thực tế

(%)

	1
	Loại I
	240,9
	217,1
	23,8
	90,12

	2
	Loại II
	227,8
	176,4
	51,4
	77,43

	3
	Loại III
	1.657,1
	677,1
	980,0
	40,86

	Tổng
	2.125,8
	1.070,6
	1.055,2
	


3. Hiệu quả thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương đến năm 2015:

Chương trình KCH kênh mương qua 16 năm thực hiện (2000÷2015) đã thực sự khơi dậy phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm trong sự nghiệp phát triển thủy lợi Tỉnh nhà và đã đem lại hiệu quả thiết thực:

- Nâng cao diện tích tưới tiêu của các công trình thủy lợi, cụ thể như sau:

+ Tưới Đông xuân: 16.000 ha năm 2000 lên 24.610 ha năm 2015.

+ Tưới Hè thu: 12.000 ha năm 2000 lên 22.640 ha năm 2015

+ Tiêu nước đầu, cuối vụ: 5.000 ha năm 2000 lên 7.500 ha năm 2015

- Đã tạo được phong trào toàn dân hưởng ứng đồng tình ủng hộ Chương trình kiên cố hóa kênh mương (đóng góp kinh phí, ngày công, đất đai…). 
- Đã rút ngắn thời gian chuyển tải nước trên kênh, giảm tổn thất nước, tăng hiệu quả của công trình, tiết kiệm được nguồn nước và công dẫn nước, giảm 20 % chi phí sửa chữa thường xuyên công trình. Tạo tiền đề đưa giống mới, giống chất lượng cao vào sản xuất, đảm bảo được yêu cầu dùng nước trong điều kiện phải rút ngắn thời gian gieo trồng (gần như 100% diện tích gieo trồng của hai vụ nay đã được thực hiện bằng phương thức gieo thẳng), lách tránh được thời vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo cho mùa vụ ăn chắc, giảm thiểu thiệt hại do úng lụt. Đồng thời góp phần giảm chi phí trong sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng tỷ lệ thời gian làm việc phi nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần xóa đói, nghèo. 

- Cùng với các giải pháp khác, chương trình kiên cố hóa kênh mương đã đưa sản xuất nông nghiệp của Tỉnh nhà có bước tăng trưởng lớn trên các chỉ tiêu: Diện tích, năng suất, sản lượng, chất lượng và ổn định, bền vững. 
- Đặc biệt trong các năm ảnh hưởng nặng của hạn hán và xâm nhập mặn, các vùng sản xuất có kênh mương đã được kiên cố hóa đã khắc phục được tình trạng thiếu nước, góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm (điển hình là các năm 2014-2015 và 2016). 

- Bổ sung thêm nguồn nước khai thác phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

- Tham gia cải tạo môi sinh, môi trường cho vùng khí hậu khắc nghiệt.
- Góp phần trong việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kênh mương được điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế, kết hợp có hiệu quả với các trục giao thông nội đồng, liên vùng thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và đi lại của người dân.
- Kênh được KCH với mắt cắt kênh chiếm đất được thu hẹp khá lớn. Thống kê sơ bộ thực hiện chương trình KCHKM giai đoạn 2000-2015 tiết kiệm được hàng chục ha diện tích đất xây dựng công trình.
4. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện. 

4.1. Hạn chế, tồn tại:

- Nguồn vốn vay ưu đãi bố trí hàng năm thấp, nên hiệu quả chương trình đạt thấp so với kế hoạch (kênh loại II mới đạt được 77,43%; kênh loại III  mới đạt 40,86%).

- Một số hệ thống các công trình thi công thiếu đồng bộ, kênh cấp trên được KCH nhưng kênh cấp dưới chưa KCH hoặc ngược lại dẫn đến chưa phát huy cao hiệu quả tưới.
- Một số tuyến kênh thi công trong giai đoạn 2000 - 2010 đã bị xuống cấp do sử dụng vật liệu không đúng chủng loại.

- Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức.
- Ý thức của người dân trong việc quản lý, sử dụng nguồn nước bảo vệ công trình chưa được chú trọng.
4.2. Nguyên nhân hạn chế tồn tại:

- Công tác quản lý khai thác công trình còn có những tồn tại: Duy tu bảo dưỡng thiếu kịp thời, còn để xảy ra các vi phạm (hộ dùng nước tự xẽ kênh đặt ống, làm cầu tạm bến tắm, chăn dắt trâu bò trên kênh...);
- Vốn sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn hàng năm cho công trình hạn chế. Đặc biệt là những năm gặp thiên tai mất mùa, chi phí sản xuất lớn, thuỷ lợi phí nội đồng không có thu, nên nguồn vốn để quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng là không có. 
- Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuỷ lợi, vốn đầu tư chỉ tập trung chủ yếu cho khu vực công trình đầu mối đến kênh chính, kênh cấp I, còn từ kênh cấp II trở xuống giao cho địa phương tự làm nên phần lớn là kênh đất hoặc làm dỡ dang do nguồn vốn địa phương và sức đóng góp của dân có hạn.

- Do chế độ dự toán thay đổi, đơn giá vật tư, vật liệu và nhân công,…hàng năm có biến động tăng. Mặt khác đơn giá phần đất trong kế hoạch ban đầu, đối với kênh loại III là nhân công nghĩa vụ, thực tế thực hiện là nhân công xây dựng cơ bản. Từ những yếu tố trên tác động làm cho vốn đầu tư kênh loại III tăng lên.

- Trong quá trình thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, trên địa bàn tỉnh đã có một số hệ thống thuỷ lợi mới được xây dựng và đưa vào khai thác phục vụ sản xuất, nhưng hệ thống kênh mương vẫn bằng đất là chủ yếu (như hệ thống Bảo Đài, Trúc Kinh, Ai Tử, Đá Mài, Tân Kim và nhiều hệ thống thuỷ lợi nhỏ khác). Vì vậy chiều dài các loại kênh cần được Kiên cố hóa tăng lên, đặc biệt là kênh loại III, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình. 
- Trong giai đoạn 2000 - 2010, thực hiện chủ trương của Tỉnh hỗ trợ công nghiệp địa phương để đưa vào thi công KCH kênh mương. Nhưng do loại xi măng này hàm lương vôi tự do trong xi măng nhiều, không chống chịu với môi trường thường xuyên bị ẩm ướt nên kênh mương nhanh cóng bị xuống cấp.
- Trong những năm qua nguồn vốn bố trí cho chương trình kiên cố hóa kênh mương thấp hơn nhiều so với nhu cầu, trong khi đó vốn đối ứng trong dân luôn sẵn sàng; Mặt khác nguồn vốn thường bố trí vào quý II và quý III hàng năm, triển khai thi công vào quý III, quý IV (vào mùa mưa lũ), nên việc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ của Chương trình gặp nhiều khó khăn.

- Một số địa phương, đơn vị việc Quy hoạch và cải tạo đồng ruộng chưa kịp thời, dẫn đến một số tuyến kênh mương nội đồng bố trí chưa hợp lý.
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH KCH KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025 VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án Chương trình Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025.


Chương trình KCH kênh mương tỉnh Quảng Trị được xây dựng và thực hiện từ năm 2000 đến nay. Qua 16 năm thực hiện chương trình KCHKM đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu về nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ của các hệ thống công trình thủy lợi nói chung, hệ thống kênh mương nói riêng. 
Tuy nhiện qua thời gian thực hiện từ năm 2000 ÷ 2015, chương trình mới thực hiện được 1070,6 km/1.812,9 km đạt 60% kế hoạch đề ra. 

Để thực hiện tốt Chiến lược Phát triển thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009; Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014  của UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện chủ trương Tái cơ cấu ngành thủy lợi, nâng cao năng lực đảm bảo tưới của các hệ thống công trình thủy lợi từ 75% lên 85%. Bên cạnh đó trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hạn hán khốc liệt trên diện rộng, việc kiên cố hóa kênh mương nhắm từng bước giảm nhẹ tác hại của thiên tai, giúp nhân dân ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn lương thực trong những năm tới, thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phù hợp với quy hoạch lại sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang triển khai. Công tác thuỷ lợi cần tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu, tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm thủy lợi (một số địa phương đã chủ động được nguồn vốn đối ứng do nhân dân đóng góp, trong khi đó vôn vay của nhà nước không kịp đáp ứng). 
 Vì vậy việc tiếp tục xây dựng Đề án Chương trình Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 là rất cần thiết. 
 2. Các căn cứ để xây dựng đề án.
- Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt định hướng phát triển chiến lược phát triển thuỷ lợi Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ  về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương;

- Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường Giao thông nông thôn, Cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015; Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới; 

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

- Quyết định 331/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;  

- Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 11 về Huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới;

- Chỉ thị số 12 NN-CS/CT ngày 8 tháng 7 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức triển khai kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi nội đồng; Thông tư sô 134/TT-BNN-QLN ngày 25/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn tổ chức thực hiện KCH kênh mương;

- Thông tư số 156/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường Giao thông nông thôn, Cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015;
- Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014  của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

1. Phân loại kênh:

Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình kiên cố hoá kênh mương trong kế hoạch dài hạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025, thực hiện thông tư hướng dẫn số: 134/1999/TT-BNN-QLN ngày 25 tháng 9 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hệ thống kênh mương được phân loại như sau:

- Kênh loại I: Kênh trục chính của những hệ thống lớn ở đồng bằng và một số hệ thống quan trọng ở miền núi.

- Kênh loại II: Kênh liên huyện, liên xã, kênh tưới 80ha trở lên.

- Kênh loại III: Kênh mương liên thôn, kênh nội đồng.

2. Mục tiêu và đối tượng của việc kiên cố hoá kênh mương.
Kiên cố hoá kênh mương là một chủ trương quan trọng, phù hợp với những đòi hỏi tất yếu khách quan đối với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

2.1. Mục tiêu

* Mục tiêu chung:

Việc kiên cố hoá kênh mương nhằm đảm bảo cho các cấp kênh chuyển đủ lưu lượng thiết kế, thực hiện việc kiên cố đồng bộ trong từng hệ thống, công trình. Đảm bảo nâng cao công suất tưới, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất xây dựng, tiết kiệm điện năng, nhiên liệu, giảm chi phí quản lý khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình.
* Mục tiêu cụ thể:

a. Chương trình KCH kênh mương thực hiện từ năm 2016-2020 với mục tiêu như sau:
Chiều dài các loại kênh: 627 km, nguồn vốn thực hiện là 387.788,0 triệu đồng; Trong đó:

- Kênh loại I:

+ Chiều dài KCH là 4,0km

+ Vốn thực hiện: 6.000,0 triệu đồng

- Kênh loại II:

+ Chiều dài KCH là 20,0km

+ Vốn thực hiện: 20.000,0 triệu đồng 

- Kênh loại III:

+ Chiều dài KCH là 603 km

+ Vốn thực hiện: 361.788,0 triệu đồng

b. Khối lượng còn lại thực hiện giai đoạn 2021 - 2025:

- Chiều dài các loại kênh: 428,2 km.

- Tổng vốn đầu tư: 287.300,0 triệu đồng.

2.2. Đối tượng thực hiện:

Toàn bộ hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hoá trên địa bàn Tỉnh (chưa tính đến vệc đầu tư sửa chữa các kênh đã được kiên cố hóa các giai đoạn trước bị xuống cấp).

3. Nhu cầu kênh mương cần Kiên cố hóa giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025.
Chiều dài các loại kênh được xác định trên cơ sở rà soát theo tiêu chí hoàn thiện kênh mương nội đồng của Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thực tế các hệ thống kênh trên địa bàn toàn Tỉnh. Chiều dài, kinh phí để thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025 theo từng loại kênh như sau: (Tổng vốn đầu tư được khái thoán trên cơ sở thiết kế mẫu được UBND tỉnh phê duyệt; Tính đơn giá bình quân kênh loại I: 1.500 triệu đồng/1km; kênh loại 2: 1.000 triệu đồng/1km; kênh loại 3: 600 triệu đồng/1km). 
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	TT
	Tên địa phương, đơn vị
	L(km)
	Tổng vốn (triệu đồng)
	Ghi chú

	I
	Kênh loại I
	23,8
	35.700,00
	 

	1
	Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL Quảng Trị
	23,8
	
	 

	II
	Kênh loại II
	51,4
	51.400,00
	 

	1
	Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác CTTL Quảng Trị
	51,4
	
	 

	III
	Kênh loại III
	        980,0 
	588.000,00
	 

	1
	Huyện Đakrông
	3,3
	1.980,00
	 

	2
	Huyện Triệu Phong
	200,0
	120.000,00
	 

	3
	Huyện Hướng Hóa
	4,5
	2.700,00
	 

	4
	Huyện Cam Lộ
	85,3
	51.180,00
	 

	5
	Huyện Gio Linh
	233,6
	140.160,00
	 

	6
	Huyện Vĩnh Linh
	169,8
	101.880,00
	 

	7
	Huyện Hải Lăng
	210,8
	126.480,00
	 

	8
	Thị xã Quảng Trị
	49,2
	29.520,00
	 

	9
	Thành phố Đông Hà
	23,5
	14.100,00
	 

	 
	Tổng cộng
	   1.055,2 
	675.100,00
	 


Tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình là 675.100,0 triệu đồng. 
4. Chính sách đầu tư và giải pháp thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương.
4.1. Chính sách đầu tư:

- Kênh loại I: Do Nhà nước và các dự án đầu tư

- Kênh loại II: Ngân sách Tỉnh, vốn các dự án, chương trình và vốn vay ưu đãi để đầu tư.
- Kênh loại III: Ngân sách tỉnh, vốn các dự án, chương trình, vốn vay ưu đãi và đóng góp của nhân dân.
Để phù hợp với mức hổ trợ trong việc xây dựng nông thôn mới được quy định tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 với quy định mức góp vốn của nhân dân như sau:

+ Đối với đồng bằng: Kinh phí đầu tư do ngân sách Tỉnh và vốn vay ưu đãi hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50%. 

+ Đối với miền núi (đối với huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông): Ngân sách Tỉnh và vốn vay ưu đãi đầu tư 80%, nhân dân đóng góp 20%.
+ Các xã đặc biệt khó khăn: Vốn ngân sách nhà nước 95%, nhân dân đóng góp 5%.
4.2. Xác định nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương.
Để thực hiện chương trình KCH kênh mương giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025, nguồn vốn đầu tư được xác định như sau: 
- Vốn các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh. 

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách Tỉnh. 

- Vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương.
- Vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

+ Vốn theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

+ Vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

+ Vốn đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi.

4.3. Giải pháp huy động vốn.

Đề án Chương trình KCH kênh mương giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025 dự kiến thực hiện từ năm 2017, nên giai đoạn 2016-2020 chỉ thực hiện được 4 năm từ 2017-2020. 

- Vốn các dự án đã và đang đầu tư:
Vốn Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị -WB7: 170.000,0 (thực hiện từ năm 2016-2020).

- Vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020: 10.000,0 ( 12.000,0 triệu đồng/năm (chiếm 30% trong tổng vốn vay ưu đãi của Tỉnh).

- Vốn theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020: 3.000,0 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 20%).
- Vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 12.000,0 triệu đồng/năm (chiếm khoảng 20%).
- Vốn ngân sách huyện, thành phố, thị xã (từ nguồn thu quỹ đất, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung được Tỉnh giao và các nguồn vốn lòng ghép các chương trình đầu tư phát triển trên địa bàn, vốn 30a, 135…): 2.000,0 triệu đồng/năm 

- Vốn đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi theo tỷ lệ quy định để đầu tư cho kênh loại III.
4.4. Giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ:

 + Trên cơ sở hệ thống kênh mương đã có theo quy hoạch, các đơn vị rà soát lại diện tích tưới, tiêu của các hệ thống để trong giai đoạn thiết kế xác định mặt cắt kênh phù hợp với diện tích thực. 
+ Quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung lâu dài của hệ thống công trình thuỷ lợi, phải gắn với phương hướng sản xuất lâu dài và khả năng nguồn cung cấp nước tưới, kết hợp chặt chẽ với giao thông nông thôn, cũng như quan tâm đúng mức với kết hợp cải tạo đồng ruộng.

+ Áp dụng các cấu kiện đúc sẳn, lắp ghép có chất lượng cao để giảm vốn đầu tư.

+ Áp dụng mặt cắt kênh loại III theo mặt cắt mẫu đã được UBND tỉnh ban hành để thực hiện việc hoàn thiện tiêu chí thuỷ lợi xây dựng nông thôn mới.

+ Công tác khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

4.5. Công tác tuyên truyền vận động:

- Công tác tuyên truyển, vận động nhân dân cần phải được tổ chức thường xuyên thông qua các chương trình tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành công trình thủy lợi sau đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả công trình và nguồn vốn đầu tư, đồng thời nâng cáo ý thức cộng đồng trong công tác duy tu bảo dưỡng công trình chống xuống cấp trong quá trình vận hành.
- Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thông báo rộng rãi cho nhân dân nắm được về chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình KCH kênh tưới giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến 2025 để nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia. Quá trình triển khai, xây dựng kiên cố hóa kênh mương cần thực hiện tốt theo quy chế và Pháp lệnh dân chủ, đảm bảo công khai và có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân trên địa bàn;

- Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm nội dung, học tập các địa phương thực hiện kiên cố hóa kênh mương tốt, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực, gương mẫu làm cơ sở nhân rộng ra mọi tầng lớp nhân dân;

- Tuyên truyền lồng ghép Chương trình kiên cố hóa kênh tưới với việc triển khai các nội dung của chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới; 

- Tuyên truyền phổ biến cho các hộ dân dọc tuyến kênh hoặc có ruộng, đất ở 2 bên bờ kênh có ý thức bảo vệ và không xâm phạm công trình thủy lợi, thực hiện nghiêm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


5. Phân kỳ đầu tư chương trình kiên cố hóa kênh mương:

5.1. Cơ sở xác định phân kỳ đầu tư

Qua kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các hệ thống công trình thủy lợi trên toàn Tỉnh và trên cơ sở nhu cầu cần kiên cố hóa kênh mương của các đơn vị, địa phương phù hợp với xây dựng nông thôn mới, đồng thời căn cứ khả năng huy động nguồn vốn đầu tư. Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 dự kiến phân kỳ đầu tư như sau:
5.2. Giai đoạn 2016 - 2020:

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU KCHKM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Bảng 8

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước và các dự án
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân đóng góp

	1
	Kênh loại I
	4,0
	6.000
	6.000
	
	

	2
	Kênh loại II
	20,0
	20.000
	10.000
	10.000
	

	3
	Kênh loại III
	603,0
	361.788
	154.000
	106.000
	101.788

	Tổng
	627,0
	387.788
	170.000
	116.000
	101.788


Vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 là: 387.788,0 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị -WB7 (thực hiện từ năm 2016-2020): 170.000,0 triệu đồng.

- Vốn ngân sách Tỉnh, vốn vay ưu đãi và vốn các huyện, TP,TX : 116.000,0 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn vay ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2017-2020 tối đa là 12.000,0 triệu đồng/năm x 4 năm = 48.000 triệu đồng.
+ Vốn theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 là 3.000,0 triệu đồng/năm x 4 năm = 12.000 triệu đồng.
+ Vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 12.000,0 triệu đồng/năm x 4 năm = 48.000 triệu đồng.
+ Vốn ngân sách huyện, thành phố, thị xã (từ nguồn thu quỹ đất, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung được Tỉnh giao và các nguồn vốn lòng ghép các chương trình đầu tư phát triển trên địa bàn vốn 30a, 135…): 2.000,0 triệu đồng/năm x 4 năm = 8.000 triệu đồng.
- Vốn đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi theo quy định để đầu tư cho kênh loại III là: 101.788,0 triệu đồng. 

Như vậy tổng nguồn vốn có khả năng huy động được trong giai đoạn 2017-2020 là: 387.788,0 triệu đồng (Bảng 8).  
5.3. Giai đoạn 2020 - 2025:

Để hoàn thiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giai đoạn từ 2021-2025  với nguồn vốn và chiều dài các loại kênh như sau (Bảng 9).
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU KCHKM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Bảng 9

	TT
	Loại kênh
	L(km)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	
	Tổng vốn
	Vốn Nhà nước và các dự án
	NS tỉnh & vốn vay
	Dân đóng góp

	1
	Kênh loại I
	19,8
	29.700
	29.700
	
	

	2
	Kênh loại II
	31,4
	31.400
	31.400
	
	

	3
	Kênh loại III
	377,0
	226.200
	
	113.100
	113.100

	Tổng
	428,2
	287.300
	61.100
	113.100
	113.100


- Về nguồn lực:

+ Kênh loại I và loại II: Tập trung kêu gọi vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn các dự án đầu tư.

+ Kênh loại III: Trong điều kiện vốn ngân sách Tỉnh, vốn vay ưu đãi, vốn lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội đạt được như giai đoạn 2016-2020 thì đến năm 2024 sẽ hoàn thành kênh loại III. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình trên phạm vi toàn Tỉnh và có kế hoạh phân bổ nguồn vốn ngày từ đầu năm. Ưu tiên hoàn chỉnh từng hệ thống, vùng qua địa hình, địa chất phức tạp, vùng thường xuyên bị thiếu nước.
2. Sở Tài chính: Hàng năm tham mưu cho UBND Tỉnh vay vốn tín dụng ưu đãi kịp thời, dảm bảo nhu cầu vốn đầu tư.

3. UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị: 
- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương. 
- Kế hoạch Kiên cố hóa kênh mương hàng năm phải được xây dựng theo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả triển khai thực hiện.
- Chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt chương trình Kiên cố hóa kênh mương, quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả kênh mương đã được kiên cố hóa.
- Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình, và thông báo cho nhân dân các nội dung thực hiện.
- Tăng cường công tác tập huấn về quản lý chất lượng công trình và quản lý vốn đầu tư cho đội ngũ cán bộ cấp xã, HTX.
- Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia xây dựng kiên cố hóa kênh mương.

Để thực hiện tốt Chiến lược Phát triển thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009; Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 15/10/2014  của UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện chủ trương Tái cơ cấu ngành thủy lợi, nâng cao năng lực đảm bảo tưới của các hệ thống công trình thủy lợi từ 75% lên 85%. Bên cạnh đó trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra hạn hán khốc liệt trên diện rộng, việc kiên cố hóa kênh mương nhắm từng bước giảm nhẹ tác hại của thiên tai, giúp nhân dân ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn lương thực trong những năm tới, thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phù hợp với quy hoạch lại sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang triển khai. 
UBND Tỉnh kính đề nghị HĐND Tỉnh thông qua Đề án Chương trình Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025./.
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